
SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Chương: 414

Chương 414

VP SỞ TTTGPLNN1 TTTGPLNN2 TTDVĐG PCC SỐ 1 PCC SỐ 3 PCC SỐ 4

A B 1 2 3 4 5 6 7

Tổng số tiết kiệm theo Nghị quyết số 173/NQ-CP 

ngày 13/06/2025 sau sáp nhập
     1.189.000.000 

I DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH 275.000.000 41.000.000 8.000.000 25.000.000 104.000.000 97.000.000

Nguồn thu phí, thù lao được để lại 275.000.000 41.000.000 0 8.000.000 25.000.000 104.000.000 97.000.000

- Thu phí 267.000.000 41.000.000 0 0 25.000.000 104.000.000 97.000.000

+
Phí sử dụng thông tin, phí thẩm định điều kiện hoạt 

động lĩnh vực tư pháp…
41.000.000 41.000.000

+ Phí công chứng, chứng thực 226.000.000 25.000.000 104.000.000 97.000.000

- Thù lao dịch vụ 8.000.000 8.000.000

II DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 914.000.000 593.000.000 257.000.000 64.000.000

1 Chi quản lý hành chính 593.000.000 593.000.000 0 0 0 0 0

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 128.000.000 128.000.000

- Chi con người 128.000.000 128.000.000

+ Chi hoạt động (Đồng Nai cũ) 119.000.000 119.000.000

+ Chi hoạt động (Bình Phước cũ) 9.000.000 9.000.000

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 465.000.000 465.000.000 0 0 0 0

- Các nhiệm vụ không thường xuyên (Đồng Nai cũ) 89.000.000 89.000.000

Các nhiệm vụ không thường xuyên (Bình Phước cũ) 376.000.000 376.000.000

2 Chi sự nghiệp khác 321.000.000 0 257.000.000 64.000.000 0 0 0 0

2.1 Kinh phí thường xuyên 138.000.000 0 128.000.000 10.000.000 0 0 0 0

- Chi hoạt động 138.000.000 128.000.000 10.000.000

2.2 Kinh phí không thường xuyên 183.000.000 0 129.000.000 54.000.000

- Các nhiệm vụ không thường xuyên 183.000.000 129.000.000 54.000.000

Mã số đơn vị sử dụng NSNN 1046242 1048066 1101752 1046244 1077456 1044964 1044965

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 1761 1761 1775 1761 1761 1766 1767

Ghi chú: Phòng công chứng số 3 đã giải thể theo Quyết định số Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh do đó hiện nay Phòng đã nộp hết số tiền còn lại vào ngân 

sách theo UNC số 01/GT/251103_1044964_1766002; Số: 02/GT/ 251105_1044964_1766004; Số: 03/GT/ 251105_1044964_1766002; Số: 04/GT/ 251105_1044964_1766001; Số: 05/GT/ 

251105_1044964_1766003 ngày 05/11/2025

Mẫu biểu số 49

BIỂU CÔNG KHAI KINH PHÍ TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN DỰ TOÁN NĂM 2025 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 173/NQ-CP NGÀY 13/06/2025 CUẢ CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-STP ngày          / 12 /2025 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị: đồng

CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

STT NỘI DUNG TỔNG SỐ
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